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1. Đặt vấn đề
Dữ liệu số (DLS) là dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ 

viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự 
được biểu diễn bằng tín hiệu số [1]. Thuật ngữ này chỉ 
một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà những công 
cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể 
đảm nhiệm được. Nó mang thông tin số và được chia 
sẻ dưới dạng thông điệp dữ liệu. Bên cạnh đó nó còn 
là yếu tố cốt lõi để sử dụng, phát triển internet vạn vật 
(IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). DLS chứa nhiều thông 
tin phục vụ cho việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học, 
giáo dục, dự đoán dịch bệnh sắp phát sinh và thậm chí 
là xác định tình trạng giao thông theo thời gian thực.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của việc vận dụng DLS trong hoạt động 
giáo dục đào tạo

DLS đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt đời 
sống xã hội nói chung. đem đến những lợi thế vượt 
bậc trong giáo dục như chương trình giảng dạy tùy 
chỉnh, cải thiện hệ thống đánh giá, định hướng nghề 
nghiệp cho người học và đề xuất phương pháp học 
tập phù hợp. Sự phát triển của nó giúp các cơ sở đào 
tạo kiểm soát tốt hơn thông tin người học; đổi mới 
phương thức học và giảng dạy theo hướng tích cực, 
hiệu quả hơn.

Hiện nay, việc vận dụng DLS trong hoạt động giáo 
dục và đào tạo thường tồn tại dưới dạng dữ liệu hành 
chính và dữ liệu quá trình học tập. Sự xuất hiện của 
DLS trong giáo dục bắt nguồn từ ít nhất hai xu hướng 
chính trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Thứ nhất, việc ghi 
chép và lưu trữ dữ liệu trong môi trường truyền thống 
ngày càng được số hóa, dẫn đến lượng lớn thông tin 
được chuẩn hóa. Cụ thể, Hệ thống thông tin người 
học (SIS) đã được áp dụng rộng rãi để lưu trữ và sắp 
xếp thông tin hồ sơ người học như: nhân khẩu học, 

nền tảng học vấn,… và hồ sơ học tập như: ghi danh 
khóa học, kết quả học tập,…. SIS giúp quản lý và 
phân tích các dữ liệu của người học tại một cơ sở giáo 
dục trong nhiều thập kỷ trên quy mô lớn. Thứ hai, các 
hoạt động học tập vốn khó ghi chú trong các lớp học 
truyền thống (face-to-face) giờ đây có thể được ghi lại 
một phần thông qua Hệ thống quản lý học tập (LMS). 
Trong hầu hết các trường hợp, LMS được người dạy 
sử dụng để phân phối tài liệu giảng dạy, quản lý bài 
tập của người học và giao tiếp với họ. Từ việc truy cập 
vào các môđun khóa học đến sửa chữa bài tiểu luận, 
những thông tin này có thể dễ dàng được lưu trữ tới 
hàng nghìn mục dữ liệu cho mỗi người. Ngoài SIS 
và LMS, những đổi mới trong môi trường học tập kỹ 
thuật số làm phong phú thêm các hình thức sư phạm, 
đồng thời thu thập “DLS” của người học. Sự đa dạng 
này đã làm cho kho dữ liệu được đa phương thức với 
khối lượng lớn.
2.2. Cấp độ DLS và kĩ thuật khai thác DLS trong 
hoạt động giáo dục và đào tạo hiện nay

- Cấp độ DLS
DLS trong lĩnh vực giáo dục hiện nay được chia 

làm ba cấp độ. Đó là: vi mô, trung bình và vĩ mô.
Dữ liệu sô cấp vi mô là dữ liệu tương tác “siêu 

nhỏ” với số giây giữa các hành động có thể thu thập 
dữ liệu riêng lẻ từ hàng triệu người học tiềm năng. Hầu 
hết dữ liệu cấp vi mô được thu thập tự động trong quá 
trình tương tác giữa người học và môi trường học tập 
tương ứng của họ, bao gồm hệ thống dạy học thông 
minh, các khóa học trực tuyến lớn (MOOC), các trò 
chơi mô phỏng,...

Dữ liệu lớn cấp trung bình bao gồm các sản phẩm 
viết của người học được số hóa và thu thập một cách 
có hệ thống trong nhiều môi trường học tập khác nhau, 
từ các bài tập trong khóa học đến tham gia diễn đàn 
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thảo luận trực tuyến, hệ thống dạy học thông minh và 
các tương tác trên mạng xã hội. Đáng chú ý, dữ liệu 
cấp trung bình mang lại cơ hội nắm bắt thông tin sơ 
cấp về sự tiến bộ của người học trong khả năng nhận 
thức và xã hội, cũng như trạng thái cảm xúc.

Dữ liệu lớn cấp vĩ mô bao gồm dữ liệu được thu 
thập ở cấp thể chế như: dữ liệu nhân khẩu học và nhập 
học của học viên, dữ liệu dịch vụ trong khuôn viên 
trường, lịch học và dữ liệu đăng ký khóa học, cũng 
như dữ liệu về yêu cầu chính của nhà trường và dữ liệu 
về các yêu cầu đối với người học. Mặc dù DLS cấp 
vĩ mô thường được thu thập trong khoảng thời gian 
nhiều năm nhưng không được cập nhật thường xuyên, 
thường chỉ một hoặc hai lần mỗi kỳ như: thông tin về 
lịch trình khóa học, hồ sơ điểm.

- Kĩ thuật khai thác 
Các kỹ thuật khai thác dữ liệu cho DLS trong giáo 

dục được Baker và Siemens  phân loại thành nhiều 
phương pháp như: suy luận mô hình hóa kiến thức; 
thuật toán khám phá cấu trúc trong đó tác giả đã chú 
trọng cấu trúc nội dung, kỹ năng giáo dục và cấu trúc 
mạng xã hội của người học; khai thác mối quan hệ là 
quan tâm đến khai thác mẫu tuần tự và khai thác tương 
quan; hình dung; khám phá mô hình chú ý đến việc sử 
dụng mô hình trong các phân tích tiếp theo. Với khối 
lượng, tốc độ và sự đa dạng của DLS cho thấy việc 
thu thập thông tin cùng với hành vi của người học đã 
mang lại nhiều giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu giáo 
dục. Các DLS về hành động của người học đã mang 
lại thông tin cụ thể và chi tiết hơn về quá trình học tập. 
Bằng cách kết hợp dữ liệu hành vi với khảo sát hoặc 
thang đo tâm lý, các nhà nghiên cứu có thể lập bản đồ 
chuỗi hành động với các đặc điểm nhận thức và kiểm 
tra xem các dấu vết hành vi quan sát được có phù hợp 
với các giả định lý thuyết hay không và tinh chỉnh lý 
thuyết ở cấp độ chi tiết. Những thông tin phong phú 
này giúp họ hiểu rõ cơ chế tác động của chính sách cụ 
thể và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách.
2.3. Một số biện pháp vận dụng DLS trong hoạt 
động giáo dục và đào tạo
2.3.1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ 
thông tin, số hóa và ứng dụng dữ liệu lớn trong hoạt 
động quản lý đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy 

Công nghệ mang đến những lợi thế vượt bậc trong 
giáo dục và đào tạo như chương trình giảng dạy tùy 
chỉnh, cải thiện hệ thống đánh giá, định hướng nghề 
nghiệp cho người học và đề xuất phương pháp học phù 
hợp, hỗ trợ quản lý, giám sát hiệu quả, nâng cao chất 
lượng giảng dạy... Hiện nay, trong giáo dục và đào tạo 
DLS chủ yếu được vận dụng trong việc lưu trữ, quản 
lý, phân tích bộ dữ liệu từ hồ sơ người học. Nó có khả 

năng thay đổi cách thức tổ chức hoạt động, tương tác 
với người học cũng như quản lý, vận hành hoạt động 
của cơ quan. Để DLS thay đổi cách thức tổ chức, quản 
lý đào tạo, chương trình và phương pháp giảng dạy, 
giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hệ thống, nâng 
cao hiệu quả chương trình học tập  thì nhà trường, các 
cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về tính cấp 
thiết của việc vận dụng công nghệ thông tin, số hóa 
nói chung và ứng dụng DLS nói riêng trong hoạt động 
quản lý đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy mình.
2.3.2. Thực hiện một số bước trong quy trình chuẩn 
hóa dữ liệu nhằm hình thành DLS từ nguồn nội sinh 
của nhà trường

DLS vừa là cách thức tổ chức vừa là một hình thức 
lưu trữ dữ liệu trong ngành giáo dục và đào tạo. Trong 
các nhà trường, nó được hình thành từ nhóm các dữ 
liệu trong các mảng: trường học, lớp học, học viên, 
đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, học liệu, bài thi, điểm 
thi,... Thực chất, đây là quá trình chuyển đổi số các dữ 
liệu, tức hoạt động số hóa và công cụ xử lý tương ứng. 
Do đó, nhà trường cần số hóa, chuẩn hóa lại dữ liệu để 
có thể thu thập, tập hợp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu chủ 
- dữ liệu lớn dùng chung để khai thác. Dữ liệu của nhà 
trường có thể thu thập từ tất cả các hoạt động quản lý, 
phục vụ của các vụ chức năng và hoạt động giảng dạy, 
nghiên cứu của các viện chuyên ngành cùng cơ sở dữ 
liệu của thư viện. Tận dụng khai thác các nguồn dữ 
liệu cấp vĩ mô (dữ liệu về thông tin học viên, chương 
trình giảng dạy, thời khóa biểu, thông tin về cán bộ, 
giảng viên,….);  dữ liệu cấp trung bình (dữ liệu về các 
bài luận, tiểu luận, luận văn, luận án, các bài kiểm tra 
của học viên, đề tài các cấp,...); dữ liệu lớn cấp vi mô 
(hoạt động của người học trên các ứng dụng học trực 
tuyến, các tài nguyên trong thư viện số, truy cập mạng 
internet,..). Việc hình thành dữ liệu nội sinh thông qua 
chuyển đổi số toàn bộ quy trình hoạt động, dữ liệu 
các mặt công tác của nhà trường vừa mang tính xây 
dựng, vừa mang tính ứng dụng. Bởi thực chất, trong 
quá trình số hóa, các dữ liệu đó được bảo mật ở dạng 
thức số và quay lại phục vụ cho các hoạt động/lĩnh 
vực công tác khác của chính nhà trường.
2.3.3. Nghiên cứu lựa chọn mô hình dữ liệu lớn và 
truy xuất dữ liệu lớn phù hợp với đặc điểm về dữ liệu 
cũng như chức năng, nhiệm vụ của nhà trường

Cần phân tích cụ thể đặc điểm về cơ cấu tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ của nhà trường qua các DLS cả 
cấp vi mô, vĩ mô và trung bình trong quá trình hoạt 
động của nhà trường, tránh lãng phí nguồn lực và giúp 
người sử dụng dễ dàng phân tích, truy xuất các thông 
tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu, đồng thời giúp nâng cao hiệu quả hoạt 
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động của các đơn vị chức năng. Thực tế trên thế giới 
hiện nay, việc ứng dụng DLS đã mang lại nhiều lợi 
ích cho cả cơ sở đào tạo, người học cũng như các đơn 
vị liên quan và rộng hơn là quốc gia, quốc tế. Với đặc 
điểm liên kết mở, môi trường số năng động và tính 
năng thu thập, lưu trữ, trích xuất ứng dụng. Việc lựa 
chọn mô hình ứng dụng DLS cần tính tới những yêu 
cầu về kỹ thuật, công nghệ phù hợp với điều kiện, đặc 
thù của nhà trường và cần chú trọng vấn đề an toàn, 
bảo mật thông tin, tránh rò rỉ thông tin mật, thông tin 
cá nhân; cũng như giải quyết tốt sự xung đột giữa yêu 
cầu về quyền riêng tư và những yêu cầu về sự cởi mở 
và minh bạch hơn của môi trường mạng Internet. Chìa 
khóa bảo đảm xây dựng thành công và khai thác hiệu 
quả cơ sở dữ liệu cho nhà trường là phải xây dựng 
được cơ chế để vừa đáp ứng an toàn và bảo mật thông 
tin cá nhân, vừa cho phép phân tích, khai thác dữ liệu 
để nâng cao chất lượng dạy và học.
2.3.4. Tăng cường quản trị dữ liệu và sử dụng các 
công cụ để phân tích dữ liệu lớn nhằm mang lại thông 
tin hữu ích góp phần đổi mới phương pháp đào tạo, 
bồi dưỡng và nghiên cứu

Quản trị dữ liệu là chìa khóa quan trọng để nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, giảng 
dạy; nâng cao hiệu suất, hiệu quả học tập của người 
học. Việc phân tích dữ liệu cũng đang biến đổi cách 
thức tương tác giữa cơ sở đào tạo với người học và 
người dạy. Với sự phát triển của khoa học dữ liệu, sự 
đổi mới trong cách thức thu thập và xử lý thông tin, 
nhiều đơn vị trong nước và quốc tế đã tận dụng được 
sức mạnh của Big data trong việc ra các quyết định 
quan trọng. Đây là con đường tất yếu mà nhà trường 
cần hướng đến để biến các dữ liệu trở thành thông 
tin hữu dụng, phục vụ cho chính hoạt động của mình. 
Bên cạnh đó, nhà trường cần làm chủ hệ thống DLS 
và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như là yếu 
tố hỗ trợ cho việc ra quyết định, nhờ đó tạo ra những 
tác động tích cực như nâng cao hiệu quả giảng dạy, 
nghiên cứu của cán bộ giáo viên và hiệu quả học tập 
của người học. 
2.3.5. Tăng cường đầu tư hạ tầng để phục vụ việc 
chuyển đổi số cũng như ứng dụng dữ liệu lớn trong 
quản lý, giảng dạy

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong ngành giáo 
dục đang diễn ra mạnh mẽ, cần tăng cường đầu tư 
về hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, liên thông 
thống nhất trong toàn hệ thống nhà trường các cấp; 
từng bước xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu là đầu 
mối thu thập, lưu trữ và xử lý DLS. Đặc biệt, cần chú 
ý đầu tư hạ tầng máy chủ để lưu trữ dữ liệu nhằm bảo 
đảm tính bảo mật thông tin. Ngoài ra, cần tập trung 

thực hiện Đề án Xây dựng thư viện điện tử, đầu tư xây 
dựng các phòng học đa phương tiện. Đầu tư các trang 
thiết bị công nghệ thông tin phục vụ giáo dục - đào 
tạo tại nhà trường cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh 
lãng phí. Ưu tiên các trang thiết bị có nhu cầu sử dụng 
cao, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo 
như máy tính, máy chiếu, bảng thông minh, thiết bị 
mô phỏng...
2.3.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể 
xây dựng DLS trong nhà trường và tăng cường ứng 
dụng DLS nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và 
nghiên cứu

Trong thời gian tới, cần chú trọng xây dựng đội 
ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, đặc biệt là các 
chuyên gia về khoa học dữ liệu - đóng vai trò trụ cột 
trong việc thiết kế và xây dựng dữ liệu lớn của nhà 
trường. Bên cạnh đó, cần tăng cường bồi dưỡng kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo 
viên nhằm thích ứng với việc chuyển đổi số. Đa dạng 
hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng bằng các giải 
pháp cụ thể như: đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài 
hạn; đào tạo, bồi dưỡng tập trung, không tập trung; 
mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với các 
cơ quan khác ở địa phương và Trung ương...
3. Kết luận

DLS đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển 
trên mọi lĩnh vực trong đó có giáo dục. Bài viết trình 
bày DLS và một số biện pháp nhằm vận dụng DLS 
trong lĩnh vựa giáo dục và đào tạo. DLS trong giáo 
dục không chỉ dừng lại ở việc dạy và học, mà phạm vi 
vô cùng rộng lớn, ở đó tất cả các hoạt động, quan hệ, 
thao tác đang thực hiện sẽ được đặt trong nền tảng số 
để vận hành. DLS cũng không phải để thay cho yếu 
tố thực tại, trực tiếp, sinh động mà các yếu tố thực tại 
được đặt vào chuyển đổi số, qua đó vận hành tốt hơn, 
kết nối hơn, rộng mở hơn, tạo ra nhiều cơ hội học tập 
hơn, làm cho công cuộc vận hành giáo dục trong thực 
tại hiệu quả và chất lượng hơn. 
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